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QUYẾT ĐỊNH
[bookmark: _GoBack]Phê duyệt đề cương nhiệm vụ, dự toán kinh phí lập Đề án "Xây dựng Tuyên Quang trở thành Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao và trung tâm sản xuất và chế biến gỗ"


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Công nghệ cao ngày 13 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017;
Căn cứ Nghị  định  số  156/2018/NĐ-CP  ngày  16 tháng 11 năm 2018  của  Chính  phủ  quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;
Căn cứ Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế -xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng trung du miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;
Căn cứ Nghị quyết số 96/NQ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị;
Căn cứ Quyết định số 523/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
[bookmark: dieu_1_name]Căn cứ Quyết định số 809/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 - 2025;
Căn cứ Thông  tư  liên  tịch  55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị;
Căn cứ Quyết định số 487/QĐ-BNN-TCCB ngày 26 tháng 02 năm 2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Định mức lao động điều tra quy hoạch rừng;
Căn cứ Thông tư số 03/2023/TT-BTC ngày 10 tháng 01 năm 2023 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ;
Quyết định số 1849/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang phê duyệt chủ trương lập Đề án xây dựng Tuyên Quang trở thành Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao và trung tâm sản xuất và chế biến gỗ;
Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 35/TTr-SNN ngày 10 tháng 3 năm 2023; Báo cáo số 168/BC-STC ngày 19 tháng 4 năm 2023 của Sở Tài chính;
QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Phê duyệt đề cương nhiệm vụ, dự toán kinh phí lập Đề án "Xây dựng Tuyên Quang trở thành Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao và trung tâm sản xuất và chế biến gỗ", cụ thể như sau:
1. Đề cương nhiệm vụ (theo nội dung đề cương chi tiết kèm theo).
2. Dự toán kinh phí: 1.614.818.000 đồng (Một tỷ, sáu trăm mười bốn triệu, tám trăm mười tám nghìn đồng); nguồn kinh phí: Nguồn ngân sách tỉnh.
 (Chi tiết dự toán kèm theo Báo cáo thẩm định số 168/BC-STC ngày 19/4/2023 của Sở Tài chính).
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Triển khai thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo đúng quy định hiện hành của Nhà nước; quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán kinh phí lập Đề án “Xây dựng Tuyên Quang trở thành khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao và trung tâm sản xuất và chế biến gỗ” sau khi được phê duyệt đảm bảo đúng mục đích, đúng nguyên tắc, chế độ tài chính hiện hành.
2. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang  thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, thẩm quyền, hướng dẫn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc thực hiện nội dung tại Điều 1 và khoản 1 Điều 2, Quyết định này theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

[bookmark: _Hlk10188756]Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; các Giám đốc Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

	[bookmark: _Hlk10188882]Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Phó CT UBND tỉnh;
- Phó CVP UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (thực hiện);
- Các Phòng: KT, THVX;
- Lưu: VT, KT (Toản).
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH


Đã ký



Nguyễn Thế Giang 

























[bookmark: _Toc112797174][bookmark: _Toc112799156][bookmark: _Toc129164970]VĂN PHÒNG UBND TỈNH ĐỀ CƯƠNG NHIỆM VỤ
Lâp Đề án "Xây dựng Tuyên Quang trở thành Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao và trung tâm sản xuất và chế biến gỗ"
(Kèm theo Quyết định số: 408/QĐ-UBND ngày28 tháng 4  năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

I. NỘI DUNG CÔNG VIỆC CẦN THỰC HIỆN
1. Đánh giá hiện trạng và phân tích các điều kiện phát triển lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại tỉnh Tuyên Quang:
1.1. Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội khu vực xây dựng Đề án.
1.2. Đánh giá thực trạng phát triển lâm nghiệp tại tỉnh Tuyên Quang:
- Đánh giá hiện trạng sản xuất cây giống và nhu cầu giống trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
- Đánh giá trạng sản xuất và chế biển gỗ và lâm sản ngoài gỗ (LSNG) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
+ Đánh giá tiềm năng nguyên liệu gỗ và lâm sản ngoài gỗ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
+ Đánh giá hiện trạng công tác sử dụng rừng và phát triển rừng tại tỉnh Tuyên Quang.
2. Phân tích đánh giá tiềm năng phát triển lâm nghiệp ứng dụng cao tại tỉnh Tuyên Quang
3. Xác định chức năng, hoạt động, nhiệm vụ và sản phẩm chủ lực của Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao (LNUDCNC) và Trung tâm sản xuất và chế biến gỗ
4. Xác định tiêu chí lựa chọn (tiêu chí về công nghệ cao ưu tiên phát triển trong khu và tiêu chí lựa chọn Doanh nghiệp đầu tư trong Khu LNUDCNC)
5. Xác định nhu cầu vốn và nguồn vốn đầu tư
6. Các giải pháp thực hiện
7. Đánh giá hiệu quả Đề án
8. Đánh giá tác động môi trường xã hội và biện pháp xử lý
9. Tổng hợp, phân tích xây dựng đề án
[bookmark: _Toc129164971]II. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN
[bookmark: _Toc129164972]1. Thu thập và tổng hợp các văn bản, tài liệu hướng dẫn, các sản phẩm nghiên cứu, bản đồ liên quan đến việc xây dựng Đề án của tỉnh Tuyên Quang
- Các bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 toàn tỉnh Tuyên Quang;
- Số liệu và bản đồ kiểm kê rừng của tỉnh;
- Bản đồ quy hoạch ba loại rừng, bản đồ theo dõi diễn biến rừng;
- Đề án phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Tuyên Quang  giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2035
- Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;
- Báo cáo, số liệu, bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã, huyện, tỉnh;
- Báo cáo quy hoạch bảo vệ phát triển rừng bền vững giai đoạn 2016-2020;
- Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Tuyên Quang;
- Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2013-2020 và định hướng đến năm 2030;
- Báo cáo quy hoạch các ngành có liên quan;
- Báo cáo công tác bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng và phương án phòng chống cháy rừng;
- Báo cáo kết quả điều tra đa dạng động thực vật…. tại khu vực thực hiện đề án;
- Các dự án lâm sinh hiện có: giao khoán bảo vệ rừng và chi trả dịch vụ môi trường rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng… tại khu vực thực hiện đề án;
- Các tài liệu liên quan, phục vụ việc xây dựng điều chỉnh báo cáo quy hoạch, lập kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng (nếu có);
- Các văn bản pháp lý liên quan khác.
Từ các tài liệu thứ cấp thu thập được tiến hành phân tích, đánh giá tài liệu thứ cấp sử dụng cho xây dựng đề án. Kết quả phân tích và đánh giá chất lượng thông tin đã có làm cơ sở để xác định các nội dung, kế hoạch và phương pháp điều tra thu thập số liệu bổ sung. 
[bookmark: _Toc33694565][bookmark: _Toc35435070][bookmark: _Toc35435264][bookmark: _Toc36449877][bookmark: _Toc38099148][bookmark: _Toc38103050][bookmark: _Toc129164973][bookmark: _Toc23947482][bookmark: _Toc23950734]2. Điều tra, thu thập bổ sung thông tin về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng giao thông khu vực xây dựng đề án
2.1. Các số liệu thu thập bao gồm:
- Thu thập số liệu, thông tin về điều kiện tự nhiên như: Vị trí địa lý, địa hình; khí hậu, thủy văn; địa chất và thổ nhưỡng trong khu vực;
- Thu thập số liệu, thông tin về tình hình dân sinh, kinh tế, xã hội: Dân số, dân tộc, lao động; những hoạt động kinh tế chính, thu nhập đời sống của dân cư; thực trạng giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa;
- Thu thập số liệu, thông tin về tình hình bảo vệ, sản xuất và kinh doanh rừng;
- Thu thập số liệu, thông tin về hiện trạng cơ sở hạ tầng về giao thông trong khu vực (giao thông đường bộ, giao thông đường thủy (nếu có),…;
- Các số liệu, thông tin về tình hình quản lý, bảo vệ rừng, quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng;
- Đánh giá những thuận lợi, khó khăn, những nội dung cần quan tâm về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, cơ sở hạ tầng về giao thông trong khu vực khi xây dựng Đề án;
2.2. Phương pháp thu thập thông tin: 
- Thu thập từ các nguồn thông tin thứ cấp: Niên giám thống kế của tỉnh, huyện, xã; báo cáo tổng kết hàng năm của các cấp chính quyền; chiến lược và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội;
- Thông qua phỏng vấn, làm việc với cơ quan cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã để thu thập, bổ sung các số liệu, báo cáo thống kê mới nhất tính đến thời điểm xây dựng đề án.
Các nội dung thu thập ghi vào biểu, phiếu điều tra theo quy định .
[bookmark: _Toc129164974]3. Rà soát, đánh giá hiện trạng rừng, trữ lượng rừng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang làm cơ sở cho việc xác định tiềm năng cung cấp gỗ và LSNG trên địa bàn
3.1. Nội dung thực hiện
- Cập nhật hiện trạng diện tích các trạng thái rừng và đất lâm nghiệp trên toàn tỉnh Tuyên Quang;
- Thống kê hiện trạng phân bố LSNG;
- Cập nhật bổ sung lên bản đồ hiện trạng rừng những khu vực có sự thay đổi để hoàn thiện thành bản đồ hiện trạng rừng theo tiêu chuẩn Việt Nam số TCVN 11565 (2016);
- Xác định trữ lượng rừng và tổng sản lượng gỗ và LSNG khai thác hàng năm trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;
3.2. Phương pháp và khối lượng thực hiện
+ Kế thừa bản đồ kiểm kê rừng, bản đồ rà soát quy hoạch 3 loại rừng mới nhất, bản đồ theo dõi diễn biến rừng năm 2022, kết quả rà soát diện tích rừng xây dựng bản đồ chi trả DVMTR của Quỹ BV&PTR và tham khảo ảnh vệ tinh miễn phí hiện có để cập nhật những thay đổi về hiện trạng rừng nếu có;
+ Kế thừa số liệu kiểm kê và điều tra rừng tại tỉnh Tuyên Quang;
+ Sử dụng phương pháp chuyên gia để tính toán, thống kê biểu hiện trạng rừng; trữ lượng gỗ và lâm sản goài gỗ; phân tích, đánh giá những thận lợi, khó khăn và những nội dung cần quan tâm, chú ý khi xây dựng đề án.
[bookmark: _Toc129164975]4. Điều tra đánh giá hiện trạng sản xuất giống và nhu cầu về giống cây lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang làm cơ sở cho việc xây dựng trung tâm sản xuất giống cây lâm nghiệp công nghệ cao
4.1. Nội dung công việc
- Điều tra đánh giá hiện trạng sản xuất cây giống Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và các tỉnh lân cận, bao gồm: các cơ sở sản xuất cây giống hiện có trên địa bàn và các tỉnh lân cận (công ty, hợp tác xã, người dân,…), loài cây giống phổ biến, nguồn giống,…
- Điều tra đánh giá nhu cầu giống trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và tỉnh lân cận.
- Đánh giá tiềm năng cung ứng giống trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
4.2. Phương pháp thu thập thông tin
- Thu thập từ các nguồn thông tin thứ cấp: báo cáo chuyên đề, đề tài nghiên cứu, báo cáo đánh giá về hiện trạng sản xuất giống của sở ngành cấp tỉnh, phòng ban chuyên môn cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Thông qua phỏng vấn, làm việc với cơ quan cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã để thu thập, bổ sung các số liệu về hiện trạng sản xuất cây giống và nhu cầu giống trên địa bàn tỉnh, huyện, xã.
	- Phỏng vấn các cơ sở sản xuất giống, hộ gia đình trên địa bàn tỉnh để xác định hiện trạng và nhu cầu sử dụng giống trên địa bàn.
[bookmark: _Toc129164976]5. Điều tra đánh giá hiện trạng sản xuất và chế biến gỗ, tiềm năng nguồn nguyên liệu gỗ và LSNG trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang làm cơ sở xác định quy mô diện tích khu vực xây dựng khu sản xuất chế biến gỗ và LSNG ứng dụng công nghệ cao
5.1. Nội dung công việc
- Điều tra thu thập thông tin về hiện trạng sản xuất và chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang .
- Phân tích và đánh giá khả năng cung ứng nguyên liệu gỗ và LSNG cho sản xuất và chế biến trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
5.2. Phương pháp thu thập thông tin
- Thu thập từ các nguồn thông tin thứ cấp: Thu thập tất cả các tài liệu, số liệu có liên quan từ dự án, đề tài nghiên cứu, báo cáo hiện trạng sản xuất và chế biến gỗ, danh sách các cơ sở chế biến gỗ và LSNG trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang từ cơ quan cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã và các nguồn tài liệu khác.
- Thu thập số liệu thông qua phỏng vấn, làm việc với cơ quan cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã để thu thập, bổ sung các số liệu hiện trạng sản xuất chế biến gỗ và LSNG, các cơ sở chế biến, quy mô diện tích các cơ sở chế biến, cũng như tiềm năng cung cấp nguồn nguyên liệu cho sản xuất và chế biến.
[bookmark: _Toc129164977][bookmark: _Toc112799168]- Phỏng vấn các cơ sở sản xuất và chế biến gỗ và LSNG, hộ gia đình trên địa bàn tỉnh để xác định hiện trạng, tiềm năng cung cấp nguồn nguyên liệu gỗ và LSNG trên địa bàn tỉnh.
6. Xác định vị trí đề xuất xây dựng vùng nguyên liệu bền vững gắn với chứng chỉ rừng, trung tâm sản xuất giống, khu chế biến gỗ và LSNG, khu triển lãm
[bookmark: _Toc129164978]6.1. Rà soát hiện trạng sử dụng đất đai tại khu vực đưa vào xây dựng vùng nguyên liệu bền vững gắn với quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng, trung tâm sản xuất giống, khu chế biến gỗ và LSNG, khu triển lãm
6.1.1. Nội dung thực hiện
- Thu thập số liệu, bản đồ, báo cáo thuyết minh hiện trạng sử dụng đất cấp huyện vùng dự án đã được cập nhật sau cùng;
- Tổng hợp số liệu hiện trạng sử dụng đất chi tiết tới cấp xã và các loại hình sử dụng đất;
- Phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất, phân tích những mặt thuận lợi, khó khăn, nội dung cần quan tâm khi xây dựng đề án;
6.1.2. Phương pháp và khối lượng thực hiện
- Làm việc với phòng Tài nguyên và Môi trường huyện để thu thập bổ sung các số liệu, báo cáo thuyết minh, bản đồ về hiện trạng sử dụng đất mới nhất; 
- Sử dụng công nghệ GIS để xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất, tỷ lệ 1/25.000;
- Sử dụng phương pháp chuyên gia để tính toán, thống kê 01 biểu về hiện trạng sử dụng đất và phân tích, đánh giá những thuận lợi, khó khăn và những nội dung cần quan tâm, chú ý về hiện trạng sử dụng đất và hiện trạng rừng khi xây dựng đề án;
[bookmark: _Toc129164979]6.2. Khảo sát, xác định diện tích các loại rừng đưa vào khu vực xây dựng vùng nguyên liệu bền vững gắn với quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng
6.2.1. Nội dung thực hiện
- Xác định khu vực, chủ quản lý và diện tích các loại rừng (diện tích, trạng thái, loài cây, nguồn gốc, năm trồng...) có tiềm năng xây dựng vùng nguyên liệu quản lý rừng bền vững gắn với chứng chỉ rừng.
- Đề xuất các loài cây trồng và biện pháp kỹ thuật lâm sinh để phát triển vùng nguyên liệu bền vững gắn với chứng chỉ rừng.
6.2.2. Phương pháp thực hiện
- Làm việc với Chi cục Kiểm lâm và và các địa phương để xác định các khu vực, chủ rừng và diện tích rừng có thể ứng dụng công nghệ (giống, kỹ thuật lâm sinh, quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng) xây dựng vùng nguyên liệu bền vững.
- Xác định ranh giới cụ thể diện tích rừng/đất rừng có thể đưa vào đề án. 
- Sử dụng phương pháp GIS xây dựng bản đồ khu vực phát triển vùng nguyên liệu bền vững.
[bookmark: _Toc112799169][bookmark: _Toc129164980]6.3. Xác định vị trí các điểm dự kiến đặt khu sản xuất giống cây lâm nghiệp, khu chế biến gỗ và LSNG, sàn triển lãm, giới thiệu và giao dịch nguyên vật liệu, máy móc, công nghệ phục vụ sản xuất lâm nghiệp, chế biến gỗ và sản phẩm chế biến từ gỗ và LSNG.
6.3.1 Nội dung thực hiện
- Khảo sát các đối tượng vườn giống, rừng giống, vườn ươm ở khu vực dự kiến xây dựng đề án;
- Xác định vị trí dự kiến cho 03 phân khu (Khu trung tâm sản xuất giống cây lâm nghiệp, khu chế biến gỗ và LSNG và sàn triển lãm, giới thiệu và giao dịch) dựa trên cơ sở điều tra khảo sát về hiện trạng rừng, hiện trạng đất đai cũng như tiềm năng của khu vực.
- Xác định ranh giới từng phân khu trên bản đồ và ngoài thực địa; 
- Xác định ranh giới, diện tích các loại đất đai trong khu vực dự kiến (nhà cửa, công trình, các loại đất..).
6.3.2. Phương pháp thực hiện
- Sử dụng máy định vị GPS để xác định vị trí  khu vực, chốt các điểm cố định như đường giao thông, ngã ba,… các vị trí có sự thay đổi góc phương vị, những vị trí mốc giáp ranh để từ đó hình thành ranh giới khu vực dự kiến.
[bookmark: _Toc21960580][bookmark: _Toc23947496][bookmark: _Toc23950748][bookmark: _Toc33694586][bookmark: _Toc35435080][bookmark: _Toc35435274][bookmark: _Toc36449885][bookmark: _Toc38099157]- Sử dụng phương pháp GIS để xây dựng bản đồ và xác định vị trí cho từng phân khu.
[bookmark: _Toc128662893][bookmark: _Toc128663078][bookmark: _Toc128664218]7. Phân tích đánh giá tiềm năng phát triển lâm nghiệp ứng dụng cao tại tỉnh Tuyên Quang
Trên cơ sở kết quả điều tra tài nguyên rừng, điều kiện kinh tế xã hội và phân tích thực trạng phát triển lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang kết hợp với phương pháp chuyên gia tiến hành phân tích, đánh giá những tiềm năng cũng như những thuận lợi và khó khăn để phát triển lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại tỉnh Tuyên Quang.
	Tham vấn các bên liên quan, các sở ban ngành để thu thập thông tin về tiềm năng phát triển lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại tỉnh Tuyên Quang. 
[bookmark: _Toc129164981]8. Xác định chức năng, hoạt động, nhiệm vụ và sản phẩm chủ lực của Khu LNUDCNC và trung tâm sản xuất và chế biến gỗ
Trên cơ sở kết quả điều tra tài nguyên rừng, điều kiện kinh tế xã hội và phân tích thực trạng phát triển lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang kết hợp với phương pháp chuyên gia tiến hành xác định các chức năng, hoạt động, nhiệm vụ và sản phẩm chủ lực của từng phân Khu. 
Họp tham vấn với các bên liên quan, các sở ban ngành (gồm các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Nông nghiệp và PTTN, Hiệp Hội gỗ  và lâm sản Việt Nam,  đại diện các Sở ngành của tỉnh, doanh nghiệp,…) để tham mưu, góp ý về việc xác định các chức năng, hoạt động, nhiệm vụ và sản phẩm chủ lực của Khu LNUDCNC và trung tâm sản xuất và chế biến gỗ.
9. Xác định tiêu chí lựa chọn (tiêu chí về công nghệ cao ưu tiên phát triển trong khu và tiêu chí lựa chọn Doanh nghiệp đầu tư trong Khu LNUDCNC)
[bookmark: _Toc128662896][bookmark: _Toc128663081][bookmark: _Toc128664221][bookmark: _Toc129164982]- Việc xác định tiêu chí lựa chọn về công nghệ cao để ưu tiên phát triển tại Khu sẽ được xác định theo quy định về công nghệ cao tại Quyết định số 1560/QĐ-BNN-TCLN ngày 25/4/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT và danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư và phát triển ban hành tại Quyết định số 34/2019/QĐ-TTg ngày 18/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ.
- Tiêu chí để chọn doanh nghiệp đầu tư sẽ được tham vấn các chuyên gia, nhà khoa học có liên quan, Bộ Nông nghiệp và PTTN, Hiệp Hội gỗ  và lâm sản Việt Nam,  đại diện các Sở ngành của tỉnh kết hợp với Ban quản lý Khu để tham mưu cho tỉnh lựa chọn công nghệ và doanh nghiệp đầu tư sản xuất vào Khu. Tiêu chí lựa chọn sẽ được cấp có thẩm quyền phê duyệt phù hợp với từng giai đoạn trên cơ sở các tiêu chí về: (1) Trình độ công nghệ; (2) Hiệu quả kinh tế; (3) Lợi ích xã hội và (4) Tác động đến môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Doanh nghiệp đầu tư vào khu lâm nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Tuyên Quang sẽ ưu tiên cho các doanh nghiệp định hướng đạt doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo tiêu chí tại Quyết định số 19/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ tiên tiến tại thời điểm đầu tư.
[bookmark: _Toc129164983]10. Xác định nhu cầu vốn đầu tư
	Nhu cầu vốn được xác định cho từng hoạt động và phân bố theo năm và được tổng hợp cho từng năm và toàn Đề án. Đề án xác định vốn để thực hiện các hoạt động dựa vào định mức, đơn giá hiện hành của Nhà nước ban hành áp dụng cho các công trình lâm sinh, công trình xây dựng cơ sở hạ tầng. Nguồn vốn để thực hiện các hoạt động trong Đề án được xây dựng dựa trên nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn xã hội hóa (nếu có) và được điều chỉnh cho phù hợp theo quy định của nhà nước.
	Các hoạt động trong kế hoạch đều xác định được nguồn lực để thực hiện.
[bookmark: _Toc33694585][bookmark: _Toc35435079][bookmark: _Toc35435273][bookmark: _Toc36449884][bookmark: _Toc38099156][bookmark: _Toc38103060][bookmark: _Toc129164984]11. Xác định các giải pháp thực hiện
	- Các giải pháp thực hiện gồm có: (i) Giải pháp về đầu tư; (ii) Giải pháp về quy hoạch sử dụng đất xây dựng Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao; (iii) Giải pháp về quy hoạch sử dụng đất và giải phóng mặt bằng cho từng dự án trong Khu chức năng; (iv) giải pháp về nguồn nhân lực; (v) Giải pháp về khoa học, công nghệ; (vi) Giải pháp về nguồn vốn và xúc tiến đầu tư; (vii) Giải pháp về cơ chế chính sách; (viii) Giải pháp về hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tâng; (ix) Giải pháp về thị trường (nếu có); và (x) các giải pháp khác.
	- Phương pháp xác định các giải pháp dựa trên kết quả tổng hợp phân tích các chính sách hiện hành về quản lý, tổ chức, phát triển nguồn nhân lực, các chính sách về phát triển khoa học công nghệ…. và thông qua tham vấn, thảo luận, xác định tiềm năng các hoạt động để kêu gọi xã hội hóa các hoạt động quản lý rừng bền vững.
	- Các giải pháp thực hiện cần cụ thể, khả thi, phù hợp với các chính sách hiện hành và xu hướng phát triển trong tương lai.
[bookmark: _Toc129164985]12. Đánh giá hiệu quả của Đề án
Hiệu quả của Đự án sẽ được đánh giá dựa trên các khía cạnh về “ Hiệu quả về môi trường; hiệu quả xã hội và hiệu quả về kinh tế”.
Sử dụng phương pháp chuyên gia để đánh giá hiệu quả Đề án dựa trên các kết quả tổng hợp và phân tích về các khía cạnh kinh tế, xã hội và môi trường từ việc xây dựng Đề án tại tỉnh Tuyên Quang.
[bookmark: _Toc129164986]13. Đánh giá tác động môi trường và biện pháp xử lý
13.1. Mục đích đánh giá
+ Đánh giá những tác động tích cực và những nguy cơ cũng như tác động bất lợi của việc xây dựng Đề án.
+ Đề xuất các giải pháp nhằm giảm thiểu những tác động bất lợi đối với môi trường cho các hoạt động của việc xây dựng Đề án.
13.2. Nội dung đánh giá
+ Đánh giá những tác động tích cực của việc xây dựng Đề án đến môi trường và xã hội.
+ Đề xuất những biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường và xã hội.
13.3. Phương pháp tiến hành
+ Thu thập và phân tích các tài liệu thứ cấp.
+ Làm việc và tham vấn các bên liên quan bao gồm cán bộ thuộc các cơ quan ban ngành liên quan, các cộng đồng, để thu thập các thông tin, các nhận định, nhận xét về các tác động về MT-XH có thể gây ra bởi các hoạt động tại khu vực xây dựng Đề án. Các đối tượng được tham vấn bao gồm đại diện cấp thôn, UBND cấp xã, phường, huyện, các sở ban ngành có liên quan khác.
[bookmark: _Toc112799170][bookmark: _Toc129164987]14. Tổng hợp, phân tích xây dựng đề án
- Bước 1: Tổng hợp, phân tích số liệu điều tra khảo sát.
- Bước 2: Xây dựng dự thảo báo cáo Đề án.
- Bước 3: Tổ chức hội thảo tham vấn và hoàn thiện dự thảo Đề án.
- Bước 4: Thẩm định và báo cáo tiếp thu, giải trình, hoàn thiện Hồ sơ dự thảo Đề án sau thẩm định.
- Bước 5: Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
- Dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án.
- Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án.
[bookmark: _Toc35435081][bookmark: _Toc35435235][bookmark: _Toc35435275][bookmark: _Toc36449886][bookmark: _Toc38099158][bookmark: _Toc112799171][bookmark: _Toc129164988][bookmark: _Toc112797184]III. THÀNH QUẢ GIAO NỘP CHO CHỦ ĐẦU TƯ 
[bookmark: _Toc129164989]1. Báo cáo các loại
- Thuyết minh Đề án kèm theo các phụ lục có liên quan: 10 bộ.
- Các báo cáo chuyên đề: 10 bộ/báo cáo.
- Dự thảo báo cáo tiếp thu, giải trình của Ủy ban nhân dân tỉnh sau thẩm định Đề án.
- Dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án.
- Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án. 
[bookmark: _Toc129164990]2. Các loại bản đồ, sơ đồ
- Xây dựng bản đồ quy hoạch (tỷ lệ 1/50.000): 10 bộ.
- Bản đồ tổng quan vị trí xây dựng Đề án (tỷ lệ 1/25.000): 10 bộ.
- Bản đồ khu vực xây dựng vùng nguyên liệu bền vững gắn với chứng chỉ rừng, tỷ lệ 1/25.000: 10 bộ.
- Sơ đồ vị trí tỉnh Tuyên Quang và vùng Trung du và miền núi phía Bắc trên bản đồ hành chính Việt Nam: 10 bộ.
- Bản đồ quy hoạch khu vực sản xuất giống cây trồng lâm nghiệp công nghệ cao tỷ lệ 1/5.000: 10 bộ. 
- Bản đồ phương án sử dụng đất khu sản xuất, chế biến gỗ công nghệ cao, tỷ lệ 1/5.000: 10 bộ. 
- Bản đồ quy hoạch khu sàn giao dịch kết hợp triển lãm đồ gỗ tỷ lệ 1/5.000: 10 bộ.
[bookmark: _Toc129164994]III. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:
1. Công tác chuẩn bị và bắt đầu thực hiện: Trong tháng 5/2023.
[bookmark: _Toc129164518][bookmark: _Toc129164995]2. Điều tra, đánh giá tình hình cơ bản: Từ tháng 7/2023.
3. Tổng hợp, phân tích số liệu điều tra khảo sát và xây dựng dự thảo báo cáo Đề án: Tháng 8/2023.
4. Tổ chức hội thảo tham vấn và hoàn thiện dự thảo Đề án: Tháng 9/2023.
5. Thẩm định và báo cáo tiếp thu, giải trình, hoàn thiện Hồ sơ dự thảo Đề án sau thẩm định: Trong tháng 10/2023.
6. Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt: Trong tháng 11/2023.


PHIẾU TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC
Ngày 25/4/2023


